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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 ĐIỂM)

Câu 1: Do làm ăn thua lỗ nên ông K buồn chán hay uống rượu. Nhiều lần trong bữa ăn, ông K mượn rượu để đánh và mắng chửi vợ, con vô cớ khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Ông K đã thực hiện hình thức bạo lực gia đình nào dưới đây?


A. Bạo lực tinh thần và kinh tế.
B. Bạo lực tài chính và tinh thần.

C. Bạo lực thể chất và tư tưởng.
D. Bạo lực tinh thần và thể chất.
Câu 2: Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, nội dung nào dưới đây là nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình?

A. Phòng ngừa và xử lý vi phạm là chính, lấy người bị bạo lực là trung tâm.

B. Phòng ngừa là chính, lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm.

C. Phòng ngừa là chính, lấy người bạo lực gia đình là trung tâm.

D. Xử lý vi phạm là chính, lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm.
Câu 3: “Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân” được quy định trong điều bao nhiêu của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020?

A. Điều 8.
B. Điều 2.
C. Điều 4.
D. Điều 6.
Câu 4: Bộ luật Lao động 2019 quy định lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ

A. 18 tuổi.
B. 16 tuổi.
C. 15 tuổi.
D. 14 tuổi.
Câu 5: Việc xây dựng mục tiêu cá nhân phù hợp đóng vai trò như thế nào cho hoạt động của con người trong cuộc sống?

A. Quyết định.
B. Hỗ trợ.
C. Độc lập.
D. Định hướng.
Câu 6: Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?

A. Tăng cường nhập khẩu phế liệu.

B. Bảo tồn đa dạng sinh học.

C. Khai thác cạn kiệt khoáng sản.


D. Chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên.
Câu 7: Khi mỗi cá nhân biết tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới sẽ mang lại điều gì dưới đây?

A. Có thêm hiểu biết.
B. Có thêm nhiều của cải.

C. Được khen thưởng.
D. Có thêm uy danh.
Câu 8: Những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Truyền thống gia đình.
B. Truyền thống vùng miền.

C. Truyền thống dòng họ.
D. Truyền thống dân tộc.
Câu 9: Thời giờ làm việc của người lao động đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được quá

A. 04 giờ trong 1 ngày và 20 giờ trong 1 tuần.
B. 08 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần.

C. 08 giờ trong 1 ngày và 60 giờ trong 1 tuần.    D. 04 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần.
Câu 10: Đặt kì vọng quá lớn vào con trai, bố bạn S bắt con học quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn khiến bạn bị trầm cảm. Theo em, hành vi của bố bạn S thuộc hình thức bạo lực gia đình nào dưới đây?

A. Bạo lực về thể chất.
B. Bạo lực về tài chính.

C. Bạo lực về tinh thần.
D. Bạo lực về tình dục.
Câu 11: Bộ luật Lao động năm 2019 nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

B. Thuê trẻ em 14 tuổi làm công việc phá dỡ các công trình xây dựng.

C. Người lao động tự do lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, nơi làm việc.

D. Khen thưởng khi người lao động đạt thành tích cao trong công việc.
Câu 12: Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024 là chủ đề nào dưới đây?

A. Đánh bại ô nhiễm nhựa.


B. Phục hồi hệ sinh thái.

C. Chỉ một Trái đất.



D. Giải pháp cho ô nhiễm nguồn nước.
Câu 13: Cứ đến ngày 27 tháng 7 hằng năm, nhiều nhà trường tổ chức cho học sinh đến quét dọn nghĩa trang và thắp hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ. Việc làm trên thể hiện truyền thống nào dưới đây của dân tộc Việt Nam?

A. Lao động cần cù, sáng tạo.
B. Yêu nước, nhân nghĩa.

C. Uống nước nhớ nguồn.
D. Tôn sự trọng đạo.
Câu 14: Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí?


A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.


B. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.


C. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.


D. Chỉ chọn mua đồ giá rẻ để tiết kiệm nhất.

Câu 15: Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu lại vừa muốn làm đẹp, nên chị H thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị H, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.

B. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.

C. Ủng hộ chị H vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.

D. Không đồng tình nhưng cũng không khuyên ngăn chị H.
Câu 16: Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người là nội dung của khái niệm

A. tài nguyên khoáng sản.
B. hệ sinh thái.

C. tài nguyên thiên nhiên.
D. môi trường.
Câu 17: K có thói quen tiêu hết số tiền mình có. Khi thấy bạn bè có món đồ nào trông lạ mắt, K lại xin tiền bố mẹ để mua bằng được. Nhiều đồ chơi K mua về chỉ chơi một lần rồi bỏ đi. Nhận xét nào dưới đây là đúng về bạn K trong việc chi tiêu?

A. Bạn K có cách chi tiêu hào phóng.  

B. Bạn K là người biết chi tiêu tiết kiệm.

C. Bạn K là người chưa biết chi tiêu hợp lí.
D. Bạn K là người biết cân đối tài chính.
Câu 18: Chị X và anh Y đều là công nhân làm việc trong dây truyền sản xuất bánh kẹo của công ty Z. Trong quá trình làm việc, anh Y thường xuyên quan sát, suy nghĩ và phát hiện ra điểm hạn chế trong dây truyền. Anh Y đã đề xuất ý tưởng cải tiến quy trình làm việc với tổ trưởng và được anh M hưởng ứng, khen ngợi, bổ sung thêm để hoàn thiện ý tưởng. Trái lại, chị X cho rằng: “Công nhân chỉ cần làm đúng nhiệm vụ được phân công, không nên đề xuất gì thêm để khỏi ảnh hưởng kết quả chung của cả dây truyền”. Nhân vật nào trong tình huống trên chưa có ý thức sáng tạo trong lao động?

A. Chị H và anh Y.

B. Chị X và anh H.

C. Anh M.

D. Chị X.
Câu 19: Tháng Hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam là tháng nào dưới đây?

A. Tháng 6.
B. Tháng 3.
C. Tháng 2.
D. Tháng 4.
Câu 20: Gần đến ngày thi học kì, nhóm học sinh gồm các bạn: M, K, T, N đến thư viện trường để đọc sách. Trong lúc nhiều bạn tập trung đọc thì bạn P và Q vừa đọc sách vừa cười đùa lớn tiếng. Thấy vậy, cô phụ trách thư viện đến nhắc nhở hai bạn cần giữ trật tự, chấp hành nội quy của thư viện. Tuy nhiên, chỉ được một lúc thì cả hai lại tiếp tục đùa giỡn, gây ồn ào. Lúc này, Bạn T và N không hài lòng nên đã quay sang nhắc nhở P và Q: “Các bạn không nên làm ồn, ảnh hưởng đến những bạn khác”. Không những không nghe, mà bạn P và Q còn trả lời “Thư viện có phải là của các bạn đâu mà khó chịu vậy”. Không bằng lòng với thái độ của P và Q, bạn K và M đã dùng những lời nói xúc phạm và đe dọa P và Q. Bạn nào trong tình huống trên đã biết cách bảo vệ lẽ phải?

A. Bạn T và N.

B. Bạn T, K và N.
C. Bạn P và Q.
D. Bạn T, K, N và M.
PHẦN II. TỰ LUẬN (14,0 điểm)

Câu 21. (3,0 điểm)
    
Tại sao nói lao động cần cù và lao động sáng tạo là phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội ngày nay? Học sinh cần làm gì để rèn luyện sự cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động?  

Câu 22. (3,0 điểm) 

      
Khi thảo luận về bài tập liên quan đến chủ đề “Xác định mục tiêu cá nhân”, bạn Huy đồng tình với quan điểm: “Những kỳ vọng do mỗi người đặt ra vượt quá khả năng của bản thân vẫn được gọi là mục tiêu cá nhân”. Bạn Ngân không đồng tình với quan điểm đó mà cho rằng “Những kỳ vọng do mỗi người đặt ra vượt quá khả năng của bản thân chỉ là những ước mơ của cá nhân”. 

     
a) Em đồng tình với ý kiến của bạn Huy hay của bạn Ngân? Vì sao?

    
b) Hãy nêu các bước cần thiết để lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
Câu 23. (4,0 điểm)

Chị H là công nhân làm trong xí nghiệp thuộc lĩnh vực may mặc. Chồng của chị là anh T (thợ hồ). Với đồng lương thấp nhưng anh lại thích rủ rê nhậu nhẹt. Sau khi hết giờ làm, anh T thường uống rượu rồi mới về nhà và hay mắng chửi, đánh đập chị H, thậm chí lăng mạ, xúc phạm cha, mẹ của chị. Biết con trai thường xuyên mắng chửi, thậm chí nhiều lần còn đánh đập vợ con nhưng bà M là mẹ chồng lại giữ thái độ im lặng, không có ý kiến gì. Một lần, như thường lệ, trong người sẵn có men, về nhà lại thấy con gái (là bé Y 3 tuổi) quấy, khóc nên anh T bực bội, chửi chị H là không biết dạy con. Chị H nói lại vài câu, anh T bực bội vì cho rằng chị không tôn trọng chồng nên ra tay đánh chị bầm tím mắt, chảy máu miệng và sưng to vùng mặt. Vừa đánh anh vừa đuổi chị và con ra khỏi nhà, đồng thời đe dọa nếu quay về nhà, anh sẽ giết chết cả hai mẹ con. Chị H vừa buồn tủi, vừa sợ hãi nên vội bế bé Y chạy ra khỏi nhà và ở nhờ nhà cha mẹ đẻ của chị.

 
a) Hãy nhận xét về hành vi của các nhân vật trong tình huống trên. 

 
b) Từ tình huống trên, em thấy bản thân mình cần có trách nhiệm như thế nào trong việc phòng chống bạo lực gia đình?

c) Trong tình huống trên, chị H và con gái có những quyền gì theo quy định của pháp luật?
Câu 24. (4,0 điểm)
    
Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, năm 2023, toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, bị thương 109 người, thiệt hại về tài sản sơ bộ ước tính khoảng 878 tỷ đồng và 236ha rừng; xảy ra 16 vụ nổ, làm 11 người chết, bị thương 27 người. Việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý các tình huống cháy, nổ, đặc biệt là đối với loại hình chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao đang là vấn đề cấp thiết mà toàn xã hội quan tâm. 

    
a) Từ thực trạng trên, em hãy chỉ ra các nguy cơ dẫn đến các vụ việc cháy, nổ ở nước ta hiện nay, từ đó đề ra những giải pháp cần thiết.

    
b) Nêu các quy định cơ bản của pháp luật về Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã được học trong chương trình GDCD lớp 8.


c) Em hãy nêu các bước xử lý sự cố cháy. 
--------------------------------HẾT------------------------------
MÃ ĐỀ: 802
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